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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1953/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật  

năm 2013 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2012/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Thực hiện Công văn số 2252/BTP-VðCXDPL ngày 22 tháng 3 năm 2013 của 

Bộ Tư pháp về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1154/TTr-STP-THPL ngày 

03 tháng 4 năm 2013 và ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, 

Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1953/Qð-UBND 

ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2012/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 2252/BTP-VðCXDPL ngày 22 

tháng 3 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp 

luật năm 2013;  

Nhằm ñánh giá tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trên ñịa bàn 

thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

như sau: 

I. PHẠM VI, LĨNH VỰC THEO DÕI 

1. Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm ñối với hoạt ñộng kinh doanh thức 

ăn ñường phố: 

ðánh giá việc thi hành và triển khai thực hiện quy ñịnh về ñiều kiện an toàn thực 

phẩm ñối với hoạt ñộng kinh doanh thức ăn ñường phố theo quy ñịnh của Luật An 

toàn thực phẩm, Nghị ñịnh số 38/2012/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị ñịnh số 

91/2012/Nð-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm, Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Y tế về ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

kinh doanh thức ăn ñường phố.  

2. Lĩnh vực cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép: 

ðánh giá việc thi hành và triển khai thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép theo quy ñịnh của Luật Xây dựng năm 2003; Luật 
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sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản năm 

2009; Nghị ñịnh số 23/2009/Nð-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng xây dựng; kinh doanh bất ñộng sản; khai 

thác, sản xuất, kinh doanh dịch vụ xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; 

quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị ñịnh số 64/2012/Nð-CP ngày 04 tháng 9 

năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.  

II. HÌNH THỨC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ TIẾN ðỘ 

THỰC HIỆN 

1. Thực hiện khảo sát thông qua phiếu khảo sát ñối với lĩnh vực an toàn vệ 

sinh thực phẩm: 

a) Lập phiếu khảo sát: 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp 

- ðơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

b) ðịa bàn thực hiện: 

Phiếu khảo sát ñược thực hiện tại một số quận - huyện trên ñịa bàn thành phố 

(ñơn vị cụ thể sẽ thông báo sau, sau khi thống nhất giữa cơ quan chủ trì và các cơ 

quan phối hợp). 

c) ðối tượng khảo sát: 

Các cơ sở, ñối tượng kinh doanh thức ăn ñường phố (ñịa bàn cụ thể sẽ ñược 

thông báo sau khi thống nhất giữa cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp). 

d) Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013. 

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 

a) Thành lập ðoàn Kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật: 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thành lập ðoàn Kiểm tra liên ngành do 

Giám ñốc Sở Tư pháp làm Trưởng ñoàn, với sự tham gia của ñại diện các Sở - ngành 

có liên quan ñến nội dung, phạm vi kiểm tra thuộc trách nhiệm theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, ñại diện các Ban của Hội ñồng nhân 

dân và ñại diện Mặt trận Tổ quốc thành phố. 

b) Phạm vi, nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra việc thi hành và triển khai thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng, 
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quản lý xây dựng theo cấp phép theo quy ñịnh của Luật Xây dựng năm 2003; Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng cơ bản năm 

2009 và Nghị ñịnh số 64/2012/Nð-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về 

cấp giấy phép xây dựng. 

- Kiểm tra việc thi hành và triển khai thực hiện quy ñịnh về ñiều kiện an toàn 

thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn ñường phố 

(sau ñây gọi tắt là cơ sở) theo quy ñịnh của Luật An toàn thực phẩm, Nghị ñịnh số 

38/2012/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số 

ñiều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 

năm 2012 của Bộ Y tế về ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn ñường phố ñối với trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

c) ðịa bàn kiểm tra:  

Ủy ban nhân dân quận - huyện, các ñơn vị cụ thể và/hoặc một số cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn ñường phố do Trưởng ñoàn kiểm tra 

quyết ñịnh sau khi tham khảo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Y tế và các Sở - ngành liên 

quan. 

d) Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013. 

3. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trong từng lĩnh vực: 

a) ðơn vị chủ trì thực hiện báo cáo: 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Công Thương và Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng báo cáo tình hình thi hành 

và triển khai thực hiện quy ñịnh về ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với hoạt ñộng 

kinh doanh thức ăn ñường phố nêu tại Khoản 1 Mục I. 

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Ban Quản lý Khu ñô thị mới (khu Nam, 

khu Tây Bắc, khu Thủ Thiêm), Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành 

phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Ủy ban nhân dân quận - huyện báo cáo về 

tình hình thi hành và triển khai thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây 

dựng theo giấy phép nêu tại Khoản 2 Mục I. 

b) ðơn vị phối hợp: 

Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Sở - ngành thành phố phối hợp báo cáo, 

cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn, lĩnh vực ñược giao 

phụ trách theo yêu cầu của ñơn vị chủ trì thực hiện báo cáo nêu tại ðiểm a Mục này. 
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c) Nội dung báo cáo:  

- ðối với lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo cấp phép thực 

hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, 1a (ñính kèm).  

- ðối với lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm ñối với hoạt ñộng kinh doanh thức 

ăn ñường phố thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 2, 2a (ñính kèm).  

d) Thời gian báo cáo:  

- Ủy ban nhân dân quận - huyện, các Sở - ngành (là ñơn vị phối hợp) gửi báo 

cáo cho Sở Xây dựng, Sở Y tế (là ñơn vị chủ trì trong từng lĩnh vực) trước ngày 05 

tháng 10 năm 2013. 

- Sở Xây dựng, Sở Y tế tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 10 

tháng 10 năm 2013. 

4. Xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật năm 2013 trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh: 

Sở Tư pháp chủ trì triển khai việc xây dựng dự thảo Báo cáo về tình hình thi 

hành pháp luật năm 2013 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trên cơ sở các báo cáo về tình hình thi hành pháp luật ñối với các lĩnh vực, văn 

bản quy phạm pháp luật cần theo dõi, ñánh giá; thông tin tổng hợp ñánh giá từ phiếu 

khảo sát và kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của ðoàn Kiểm tra liên 

ngành về tình hình thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tổng hợp xây dựng dự thảo Báo 

cáo về tình hình thi hành pháp luật trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và trình Ủy 

ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 10 năm 2013. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giám ñốc Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, tổ chức thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn, ñôn ñốc các Sở - ngành, 

Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp thực hiện;  

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh thành lập ðoàn Kiểm 

tra liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp với các Sở - ngành 

liên quan tổ chức xây dựng Kế hoạch làm việc của ðoàn và thông báo cho các ñơn vị 

ñược kiểm tra trước khi tổ chức kiểm tra. 

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng mẫu phiếu khảo sát và 

hướng dẫn các ñơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát theo mẫu. 
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2. Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Y tế có trách nhiệm: 

a) Chủ ñộng xây dựng kế hoạch cụ thể; chỉ ñạo các ñơn vị liên quan phối hợp 

triển khai, ñôn ñốc việc thực hiện báo cáo về tình hình thi hành pháp luật ñối với 

những nội dung nêu tại Khoản 3 Mục II của Kế hoạch này nhằm ñảm bảo chất lượng, 

nội dung và thời gian theo yêu cầu. 

b) Xây dựng Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật ñối với những nội dung 

thuộc lĩnh vực mình quản lý, ñảm bảo ñầy ñủ về nội dung và gửi về Sở Tư pháp ñúng 

thời gian theo yêu cầu nêu tại Khoản 3 Mục II của Kế hoạch này. 

3. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm: 

a) Phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo, thực hiện khảo sát theo yêu cầu của các 

ñơn vị chủ trì; chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của ðoàn Kiểm tra liên ngành. 

b) Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm triển khai kế hoạch ñến các cơ 

quan chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn ñể kế hoạch 

ñược thực hiện có hiệu quả. 

4. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán kinh phí không tự chủ năm 2013 

của Sở Tư pháp và giao Sở Tài chính hướng dẫn Sở Tư pháp quyết toán kinh phí theo 

quy ñịnh./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 



40 CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 01-5-2013

Phụ lục 1 

NỘI DUNG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

NĂM 2013 ðỐI VỚI LĨNH VỰC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO GIẤY PHÉP 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1953/Qð-UBND  

ngày 18 tháng4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. ðÁNH GIÁ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ ñạo, ñôn 

ñốc triển khai thực hiện, thi hành pháp luật trong năm 2013 ñối với lĩnh vực cấp 

phép xây dựng tại ñịa phương 

a) Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật:  

- Số lượng, hình thức văn bản cần ñược xây dựng, ban hành theo yêu cầu; 

- Số lượng, hình thức văn bản ñược xây dựng ban hành ñúng tiến ñộ;  

- Số lượng, hình thức và tên văn bản xây dựng, ban hành chậm tiến ñộ. Lý do 

chậm tiến ñộ.  

(Nội dung này ñược ñánh giá căn cứ vào kết quả ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy ñịnh tại 

các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và Chương 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân).  

b) Việc ban hành văn bản chỉ ñạo, ñôn ñốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật (bao gồm các loại văn bản không phải văn bản QPPL - liệt kê số lượng văn 

bản, hình thức ban hành). 

c) ðánh giá tình hình ban hành văn bản: 

- Tính kịp thời, ñầy ñủ của văn bản; 

- Tính thống nhất ñồng bộ của văn bản; 

- Tính khả thi của văn bản. 

(Các nội dung ñánh giá trong mục này không chỉ ñối với văn bản của ñịa 

phương mà còn ñối với văn bản của Trung ương) 

d) ðánh giá về trình tự, thủ tục hành chính  

Nêu những thuận lợi, khó khăn. 
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2. Các ñiều kiện bảo ñảm cho việc thi hành pháp luật  

a) Công tác phổ biến pháp luật ñến ñối tượng liên quan, ý thức chấp hành pháp 

luật của nhân dân trong lĩnh vực này; 

b) Tình hình tổ chức nhân sự; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức, nhân sự; tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí, cơ sở vật chất và các ñiều kiện bảo ñảm khác. 

ðánh giá thuận lợi, khó khăn. 

3. Tình hình quản lý và kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong 

năm 2013 

a) Hoạt ñộng quản lý 

- Số lượng giấy phép xây dựng ñã cấp; 

- Số lượng công trình xây dựng không thuộc diện phải cấp giấy phép xây dựng 

(nếu có); 

- Số lượng ñơn vị ñã thực hiện, số lượng ñơn vị chưa thực hiện xây dựng theo 

giấy phép (nếu có); 

b) Kết quả của hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: 

- Số lượng vụ việc thanh tra ñã thực hiện; số lượng các sai phạm ñược phát hiện 

qua hoạt ñộng thanh tra; kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kết quả xử lý sai 

phạm; 

- Số lượng vụ việc vi phạm phát hiện qua hoạt ñộng kiểm tra;  

- Số lượng quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính và quyết ñịnh áp dụng biện 

pháp xử lý vi phạm hành chính khác ñã ban hành;  

- Số lượng quyết ñịnh ñã ñược chấp hành; số lượng quyết ñịnh chưa ñược chấp 

hành, lý do chủ yếu của việc chưa chấp hành; 

- ðánh giá về tình hình vi phạm pháp luật: 

+ Các vi phạm pháp luật có tính chất phổ biến. 

+ Nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật. 

Nêu và ñánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật: do bất cập của 

quy ñịnh pháp luật về nội dung, về trình tự, thủ tục; do nhận thức và ý thức tuân thủ 

pháp luật của ñối tượng thi hành; do công tác tổ chức thi hành pháp luật (ñiều kiện về 

nguồn lực ñảm bảo; công tác ñôn ñốc thực hiện, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm...). 
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c) ðánh giá về tình hình ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñể kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo 

ñảm hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của bộ máy nhà nước. 

II. CÁC ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 

TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Kiến nghị xây dựng mới, sửa ñổi, bổ sung, huỷ bỏ, bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật: 

a) Nêu tên văn bản và các nội dung quy ñịnh pháp luật cụ thể.  

b) Kiến nghị (xây dựng mới, sửa ñổi, bổ sung, huỷ bỏ bãi bỏ và lý do cụ thể). 

2. ðề xuất, kiến nghị về thủ tục hành chính: 

a) Ban hành thủ tục hành chính mới, hoặc  

b) Sửa ñổi, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần 

thiết, gây cản trở, phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp ñến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 

chức và cá nhân. 

3. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật./. 

Ghi chú: số liệu báo cáo ñược thống kê từ ngày 01/10/2012 ñến 30/9/2013. 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 2 

NỘI DUNG BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

NĂM 2013 ðỐI VỚI LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1953/Qð-UBND  

ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

I. ðÁNH GIÁ NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ ñạo, ñôn 

ñốc triển khai thực hiện, thi hành pháp luật trong năm 2013 trong lĩnh vực an 

toàn thực phẩm ñối với hoạt ñộng kinh doanh thức ăn ñường phố trên ñịa bàn: 

a) Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật:  

- Số lượng, hình thức văn bản cần ñược xây dựng, ban hành theo yêu cầu; 

- Số lượng, hình thức văn bản ñược xây dựng ban hành ñúng tiến ñộ;  

- Số lượng, hình thức và tên văn bản ñược xây dựng, ban hành chậm tiến ñộ. Lý 

do chậm tiến ñộ.  

(Nội dung này ñược ñánh giá căn cứ vào kết quả ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy ñịnh tại 

các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và Chương 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân). 

b) Việc ban hành văn bản chỉ ñạo, ñôn ñốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm 

pháp luật (bao gồm các loại văn bản không phải văn bản quy phạm pháp luật - liệt kê 

số lượng văn bản, hình thức ban hành). 

c) ðánh giá tình hình ban hành văn bản: 

- Tính kịp thời, ñầy ñủ của văn bản; 

- Tính thống nhất ñồng bộ của văn bản; 

- Tính khả thi của văn bản. 

(Các nội dung ñánh giá trong mục này không chỉ ñối với văn bản của ñịa 

phương mà còn ñối với văn bản của Trung ương) 

d) ðánh giá về trình tự, thủ tục hành chính. 

Nêu những thuận lợi, khó khăn. 
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2. Các ñiều kiện bảo ñảm cho việc thi hành pháp luật: 

a) Kết quả công tác phố biến giáo dục pháp luật (các nội dung, hình thức phổ 

biến ñã thực hiện, các ñối tượng ñược phổ biến, hiệu quả công tác phổ biến pháp 

luật); ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong lĩnh vực này; 

b) Tình hình tổ chức nhân sự; công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức, nhân sự; tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kinh phí, cơ sở vật chất và các ñiều kiện bảo ñảm khác. 

ðánh giá thuận lợi, khó khăn. 

3. Tình hình quản lý và kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong 

năm 2013: 

a) Hoạt ñộng quản lý: 

- Tổng số cơ sở ñang quản lý; 

- Số lượng cơ sở ñã ñăng ký kinh doanh; Ngưng kinh doanh (nếu có); 

- Số lượng cơ sở ñược cấp giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện Vệ sinh an toàn thực 

phẩm; số lượng cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện Vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

b) Kết quả của hoạt ñộng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: 

- Số lượng vụ việc thanh tra ñã thực hiện; số lượng các sai phạm ñược phát hiện 

qua hoạt ñộng thanh tra; kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kết quả xử lý sai 

phạm. 

- Số lượng vụ việc vi phạm phát hiện qua hoạt ñộng kiểm tra;  

- Số lượng quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính và quyết ñịnh áp dụng biện 

pháp xử lý vi phạm hành chính khác ñã ban hành;  

- Số lượng quyết ñịnh ñã ñược chấp hành; số lượng quyết ñịnh chưa ñược chấp 

hành, lý do chủ yếu của việc chưa chấp hành. 

- ðánh giá về tình hình vi phạm pháp luật: 

+ Các vi phạm pháp luật có tính chất phổ biến; 

+ Nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật. 

Nêu và ñánh giá nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật: do bất cập của 

quy ñịnh pháp luật về nội dung, về trình tự, thủ tục; do nhận thức và ý thức tuân thủ 

pháp luật của ñối tượng thi hành; do công tác tổ chức thi hành pháp luật (ñiều kiện về 

nguồn lực ñảm bảo; công tác ñôn ñốc thực hiện, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm...). 
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c) ðánh giá về tình hình ban hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính của 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñể kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo 

ñảm hiệu lực, hiệu quả hoạt ñộng của bộ máy nhà nước. 

II. CÁC ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG 

TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Kiến nghị xây dựng mới, sửa ñổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

a) Nêu tên văn bản và các quy ñịnh pháp luật cụ thể.  

b) Kiến nghị (xây dựng mới, sửa ñổi, bổ sung, huỷ bỏ bãi bỏ và lý do cụ thể). 

2. ðề xuất, kiến nghị về thủ tục hành chính: 

a) Ban hành thủ tục hành chính mới, và/hoặc  

b) Sửa ñổi, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần 

thiết, gây cản trở, phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp ñến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 

chức và cá nhân. 

3. Kiến nghị về các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật./. 

Ghi chú: số liệu báo cáo ñược thống kê từ ngày 01/10/2012 ñến 30/9/2013. 
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Phụ lục 1a 

Tổng hợp số liệu về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp phép xây dựng 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1953/Qð-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

ðiều kiện  
ñảm bảo 

Quản lý cấp phép 
Tình hình kiểm tra, thanh tra 

phát hiện, xứ lý vi phạm 

Vi phạm 

Kết quả thi hành 
Qð XPVPHC,  

Qð áp dụng các 
BPHC khác STT ðơn vị 

Tình 
hình 
ban 

hành 
các văn 
bản chỉ 

ñạo, 
triển 
khai 

Công 
tác 
phổ 
biến 
PL 

ðiều 
kiện 
khác 

Tổng 
số ñơn 
vị ñã 
ñược 
cấp 

phép 

Công 
trình 
xây 

dựng 
không 
thuộc 

diện cấp 
phép 

ðã 
thực 
hiện  
(nếu 
có) 

Chưa 
thực 
hiện 
(nếu 
có) 

Thanh 
tra 

Kiểm 
tra phát 

hiện 
vi 

phạm 

quyết 
ñịnh 
XP 

Qð áp 
dụng các 
biện pháp 

hành chính 
khác 

nhắc  
nhở 

số tiền 
phạt 

(1.000 ñ) 

ñã  
chấp 
hành 

chưa  
chấp 
hành 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

  1. Cấp thành phố                                 
  a. Sở Xây dựng                                 

  b. BQL Khu Nam                                 

  
c. BQL Khu ðô thị 
mới Thủ Thiêm 

                                

  
d. BQL Khu ðô thị 
Tây Bắc 

                                

  
ñ. BQL Khu chế 
xuất - Khu công 
nghiệp 

                                

  
e. BQL Khu Công 
nghệ cao 

                                

  
2. Cấp quận - 
huyện  

                                

  Quận - huyện                                 

  Ghi chú:                                  

  
(10) = (11) + (12) 

+ (13)                                 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

9
/N

g
ày

 0
1
-5

-2
0
1
3

4
7

Phụ lục 2a 
Tổng hợp số liệu về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm  

ñối với hoạt ñộng kinh doanh thức ăn ñường phố  

(Kèm theo Quyết ñịnh số 1953/Qð-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
                

ðiều kiện  
ñảm bảo 

Tình hình kiểm tra, thanh tra 
phát hiện, xứ lý vi phạm 

vi phạm 
Kết quả thi 

hành  
QðXPVPHC 

STT ðơn vị 

Tình 
hình ban 

hành  
các văn 
bản chỉ 

ñạo, 
triển 
khai 

số ñợt  
tập huấn, 

tuyên 
truyền  

số 
người 
tham 

dự 

Tổng 
số cơ 

sở 
quản lý 

Số cơ sở 
ñã ñăng 
ký KD 

Số cơ sở ñược 
cấp 

GCNVSATTP Thanh 
tra 

Kiểm 
tra phát 

hiện 
vi phạm 

Qð xử 
phạt 

nhắc  
nhở 

số tiền 
phạt 

(1.000 ñ) 

ñã  
chấp 
hành 

chưa  
chấp 
hành 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

  1. Cấp thành phố                             

  a. Sở Y tế                             

  b. Sở NN & PTNT                             

  c. Sở Công Thương                             

  
2. Cấp quận -  
huyện  

                            

  a. Quận - huyện                             

  b. Phường - xã                             

                                

  
Ghi chú:   
    (9) = (10) + (11) 
   (10) = (13) + (14) 

                            

 

 


